
	QUỐC HỘI KHÓA XV
TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

 NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM  -  LÀO

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Trần Thanh Mẫn
	Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
	Hậu Giang

	Phó Chủ tịch

	2
	Đinh Công Sỹ
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
	Sơn La

	3
	Nguyễn Phương Thủy
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội
	Hà Nội

	4
	Lò Việt Phương
	Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Sơn La

	Ủy viên

	5
	Lương Quốc Đoàn
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
	An Giang

	6
	Đặng Quốc Khánh
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Hà Giang

	7
	Nguyễn Hữu Đông
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La
	Sơn La

	8
	Hoàng Trung Dũng
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội 
	Hà Tĩnh

	9
	Lê Quang Tùng
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Quảng Trị

	10
	Lò Thị Luyến
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Điện Biên

	11
	Đào Chí Nghĩa
	Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ cơ sở Thành đoàn; Bí thư Thành đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 
	Cần Thơ

	12
	Nguyễn Anh Trí
	Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa MEDLATEC; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Huyết học và truyền máu Việt Nam; Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam; Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội 
	Hà Nội

	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM  –  CAMPUCHIA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Đức Hải
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch Quốc hội
	Quảng Nam

	Phó Chủ tịch

	2
	Lê Anh Tuấn
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Đối ngoại
	Hà Tĩnh

	3
	Trần Thị Hoa Ry
	Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Bạc Liêu

	4
	Vũ Xuân Hùng
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đại tá
	Thanh Hóa

	Ủy viên

	5
	Lữ Văn Hùng
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn  đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu

	6
	Chau Chắc
	Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	An Giang

	7
	Hà Thọ Bình
	Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Hà Tĩnh

	8
	Phạm Đình Thanh
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Kon Tum

	9
	Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đặng Minh Châu)
	Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội. Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban  MTTQVN TP Hà Nội; Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Hà Nội

	10
	Đặng Văn Lẫm
	Ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Hồ Chí Minh

	11
	Nguyễn Tri Thức
	Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Hồ Chí Minh

	12
	Châu Quỳnh Dao
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học Phổ thông Kiên Giang
	Kiên Giang

	13
	Nguyễn Như So
	Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
	Bắc Ninh

	14
	Phạm Đức Ấn
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
	Hà Nội


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – THÁI LAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Đinh Công Sỹ
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Sơn La

	Phó Chủ tịch

	2
	Lò Thị Việt Hà
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội
	Tuyên Quang

	3
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Quảng Bình

	Ủy viên

	4
	Hoàng Thị Đôi
	 Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Sơn La
	Sơn La

	5
	Nguyễn Thị Thu Dung
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Ủy viên Ban Thường vụ công đoàn ngành y tế Thái Bình;  Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Thư ký Hội Y tế công cộng Thái Bình; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình; Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy
	Thái Bình

	6
	Hà Ánh Phượng
	Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Phú Thọ

	7
	Hồ Thị Minh
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị

	8
	Trần Hữu Hậu
	Luật sư, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam; Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Tây Ninh

	9
	Khang Thị Mào
	Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Yên Bái


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM  –  CÁC NƯỚC ASEAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Bùi Văn Cường
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
	Hải Dương

	Phó Chủ tịch

	2
	Phạm Thúy Chinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Hà Giang

	3
	Trần Thị Hồng An
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Quảng Nam

	Ủy viên

	4
	Hà Thị Nga
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Đồng Tháp

	5
	Đỗ Đức Duy
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái
	Yên Bái

	6
	Hoàng Đức Thắng
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị

	7
	Lê Quang Đạo
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Phú Yên

	8
	Trương Thị Ngọc Ánh
	Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Cần Thơ

	9
	Khuất Việt Dũng
	Ủy viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
	Hà Nội

	10

	Dương Ngọc Hải
	Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Hồ Chí Minh

	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM  –  NHẬT BẢN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Trương Thị Mai
	Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cu Ba
	Hòa Bình

	Phó Chủ tịch

	2
	Lâm Văn Đoan
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Lâm Đồng

	3
	Nguyễn Hữu Toàn
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách
	Lai Châu

	4
	Lê Thu Hà
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Lào Cai

	Ủy viên

	5
	Nguyễn Chí Dũng
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức
	Quảng Trị

	6
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội,
	Ninh Bình

	7
	Nguyễn Văn Thắng
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên
	Điện Biên

	8
	Đỗ Ngọc Thịnh
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Luật sư, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
	Khánh Hòa

	9
	Đặng Xuân Phong
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai
	Lào Cai

	10
	Hoàng Thị Thúy Lan
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương  Đảng; Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu II, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc

	11
	Vũ Đại Thắng
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội. 
	Quảng Bình

	12
	Ngô Hoàng Ngân
	 Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh

	13
	Đỗ Thị Thu Hằng
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (sonadezi) Đồng Nai
	Đồng Nai

	14
	Nguyễn Hải Nam
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Thừa Thiên Huế


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM  –  TRUNG QUỐC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Trần Quang Phương
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam
	Quảng Ngãi

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Tây Ninh

	3
	Nguyễn Hải Hưng
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Trung tướng, Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh
	Hải Dương

	4
	Quàng Văn Hương
	Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân tộc
	Sơn La

	Thành viên

	5
	Nguyễn Xuân Thắng
	Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung
	Quảng Ninh

	6
	Trần Hồng Minh
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
	Cao Bằng

	7
	Nguyễn Thanh Hải
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên
	Thái Nguyên

	8
	Quản Minh Cường
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Đồng Nai

	9
	Tráng A Tủa
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Điện Biên; Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội 
	Điện Biên

	10
	Lý Thị Lan
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
	Hà Giang

	11
	Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Lương Công Quyết)
	Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, 
	Quảng Ninh

	12
	Nguyễn Hải Trung
	Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Hà Nội


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM  –  AUSTRALIA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Lê Tấn Tới
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thiếu tướng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Long An

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Thị Mai Hoa
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Đồng Tháp

	3
	Thái Quỳnh Mai Dung
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Vĩnh Phúc

	Ủy viên

	4
	Đặng Ngọc Huy
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Quảng Ngãi

	5
	Lê Ngọc Hải
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 5, Đại tá, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Đắk Lắk

	6
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng khoa Nông Lâm - Xây dựng, Trường Cao đẳng Lào Cai
	Lào Cai

	7
	Trần Thị Hồng Thanh
	Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình
	Ninh Bình

	8
	Nguyễn Trúc Anh
	Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Hà Nội

	9
	Nguyễn Thị Như Ý
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai

	10
	Huỳnh Thị Phúc
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	11
	Nguyễn Việt Hà
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM  –  NEW ZEALAND

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Phương Tuấn
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
	Kiên Giang

	Phó Chủ tịch

	2
	Đinh Ngọc Quý
	Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
	Gia Lai

	3
	Phạm Nam Tiến
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Đắk Nông

	Ủy viên

	4
	Mai Khanh
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, Thẩm phán cao cấp, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Ninh Bình

	5
	Nguyễn Văn Thi
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 
	Bắc Giang

	6
	Tạ Minh Tâm
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Tiền Giang

	7
	Nguyễn Thị Sửu
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, 
	Thừa Thiên Huế

	8
	Nguyễn Thị Quyên Thanh
	Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Vĩnh Long

	9
	Nguyễn Thị Lan
	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Hội Nữ tri thức Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; 
	Hà Nội

	10
	Tô Thị Bích Châu
	Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Hồ Chí Minh


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM  –  ẤN ĐỘ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Dương Thanh Bình
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	Cà Mau

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Thị Lệ Thủy
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
	Bến Tre

	3
	Lưu Văn Đức
	Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Đắk Lắk

	Ủy viên

	4
	Y Vinh Tơr
	Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
	Đắk Lắk

	5
	Dương Khắc Mai
	 Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Nông; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 
	Đắk Nông

	6
	Thượng tọa Thích Đức Thiện (Nguyễn Tiến Thiện)
	Tu sĩ Phật giáo, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Phật giáo Châu Á vì Hòa bình Việt Nam (ABCP); Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Srilanka; Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, 
	Điện Biên

	7
	Lê Xuân Thân
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Chi nhánh Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Khánh Hòa
	Khánh Hòa

	8
	Phạm Đức Ấn
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
	Hà Nội

	9
	Thượng tọa Lý Minh Đức (Lý Đức)
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Thượng tọa, Trụ trì Chùa Som Rông, Thành phố Sóc Trăng 
	Sóc Trăng

	10 
	Nguyễn Văn Thạnh
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang
	An Giang

	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – HÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Thị Thanh
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
	Ninh Bình

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Bắc Ninh

	3
	Nguyễn Thành Công
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Ninh Bình

	Ủy viên

	4
	Giàng Páo Mỷ
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu
	Lai Châu

	5
	Đào Hồng Lan
	Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh

	6
	Triệu Thế Hùng
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, 
	Hải Dương

	7
	Nguyễn Trúc Sơn
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bến Tre
	Bến Tre

	8
	Tạ Thị Yên
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Chi bộ Công tác đại biểu
	Điện Biên

	9
	Phan Thái Bình
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Quảng Nam

	10
	Nguyễn Văn Cảnh
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Quốc Thắng kiêm Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển
	Bình Định

	11
	Hà Đức Minh
	Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai
	Lào Cai

	12
	Bùi Xuân Thống
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai

	13
	Nguyễn Quốc Hùng
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam
	Hà Nam


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – MÔNG CỔ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Đinh Thị Phương Lan
	Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Quảng Ngãi

	Phó Chủ tịch

	2
	Trần Văn Lâm
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
	Bắc Giang

	3
	Lê Văn Khảm
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Bình Dương

	Ủy viên

	4
	Trần Thị Vân
	Uỷ viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh

	5
	Hoàng Quốc Khánh
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, 
	Lai Châu

	6
	Nguyễn Thị Thúy Ngọc
	Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 
	Nam Định

	7
	Huỳnh Thanh Phương
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, 
	Tây Ninh

	8
	Nguyễn Văn Huy
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thái Bình
	Thái Bình


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – PAKISTAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Trường Giang
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Pháp luật, Phó Tổng thư ký Quốc hội
	Đắk Nông

	Phó Chủ tịch

	2
	Đỗ Quang Thành
	Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Cao Bằng

	3
	Trần Thị Thanh Lam
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Bến Tre

	Ủy viên

	4
	Nguyễn Hữu Thông
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận
	Bình Thuận

	5
	Nguyễn Văn Quân
	Ủy viên Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang

	6
	Trần Quốc Quân
	Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Long An
	Long An

	7
	Dương Bình Phú
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
	Phú Yên

	8
	Nguyễn Quốc Luận
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Yên Bái
	Yên Bái


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NGA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Khắc Định
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; 
Phó Chủ tịch Quốc hội 
	Thái Bình

	Phó Chủ tịch

	2
	Phan Xuân Dũng
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
	Ninh Thuận

	3
	Đoàn Thị Thanh Mai
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Hưng Yên

	4
	Phạm Phú Bình
	Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
	Nghệ An

	Ủy viên

	5
	Lê Thành Long
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	Kiên Giang

	6
	Ngô Đông Hải
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương  Đảng, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình
	Thái Bình

	7
	Ngô Thanh Danh
	Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
	Đắk Nông

	8
	Sùng A Lềnh
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai 
	Lào Cai

	9
	Lý Tiết Hạnh
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
	Bình Định

	10
	Hà Sỹ Đồng
	 Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị

	11
	Phạm Trường Sơn
	Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng
	Thừa Thiên Huế

	12
	Lê Mạnh Hùng
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	Cà Mau


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – PHÁP

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Thúy Anh
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội
	Phú Thọ

	Phó Chủ tịch

	2
	Đinh Công Sỹ
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Sơn La

	3
	Đặng Xuân Phương
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của  Quốc hội
	Nghệ An

	Ủy viên

	4
	Lê Quốc Phong
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội,Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp

	5
	Phạm Thị Thanh Trà
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
	Yên Bái

	6
	Nguyễn Lân Hiếu
	Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 
	Bình Định

	7
	Dương Minh Ánh
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
	Hà Nội

	8
	Phạm Như Hiệp
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội,Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Phó Chủ tịch Hội nội soi và phẫu thuật nội soi Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương
	Thừa Thiên Huế

	9
	Trần Thị Nhị Hà
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội
	Hà Nội

	10
	Phạm Khánh Phong Lan
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội,Bí thư Đảng bộ, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội dược học Việt Nam; Chủ tịch Hội dược học Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội đông y Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường vụ Hội hóa học Thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên Hội đồng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh

	11
	Hoàng Văn Cường
	Uỷ viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc Hội; Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Quốc dân; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Hà Nội.
	Hà Nội

	12
	Lê Quân
	Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt – Pháp.
	Cà Mau


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ITALIA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Đắc Vinh
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương  Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Tuyên Quang

	Phó Chủ tịch

	2
	Trần Hồng Nguyên
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Bình Thuận

	3
	Cao Mạnh Linh
	Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Thanh Hóa

	Ủy viên

	4
	Vũ Hải Quân
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh

	5
	Đoàn Thị Hảo
	 Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thái Nguyên 
	Thái Nguyên

	6
	Nguyễn Phi Thường
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội,Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Hà Nội

	7
	Trình Lam Sinh
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh An Giang
	An Giang

	8
	Trần Khánh Thu
	Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bệnh viêṇ; Bı́ thư Chi bộ liên phòng Kế hoạch tổng hợp - dinh dưỡng, Trưởng khoa Dinh dưỡng; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình
	Thái Bình

	9
	Siu Hương
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai
	Gia Lai

	10
	Thổ Út
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Đồng Nai


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BỈ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Văn Hiển
	Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
	Lâm Đồng

	Phó Chủ tịch

	2
	Tạ Đình Thi
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Hà Nội

	3
	Nguyễn Thị Mai Thoa
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Hải Dương

	Ủy viên

	4
	Dương Văn An
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận
	Bình Thuận

	5
	Trần Quốc Tuấn
	 Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh
	Trà Vinh

	6
	Trần Thị Quỳnh
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Nam Định

	7
	Võ Mạnh Sơn
	 Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa

	8
	Nguyễn Thanh Phương
	Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ
	Cần Thơ

	9
	Đinh Thị Ngọc Dung
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Nhân viên Phòng Dạy nghề - Lao động trị liệu, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương
	Hải Dương


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU (EP)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Hoàng Thanh Tùng
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
	Sóc Trăng

	Phó Chủ tịch

	2
	Đôn Tuấn Phong
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	An Giang

	3
	Lê Thanh Vân
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
	Cà Mau

	Ủy viên

	4
	Lê Minh Hoan
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Đồng Tháp

	5
	Chẩu Văn Lâm
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương  Đảng; Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang

	6
	Lê Tiến Châu
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Hậu Giang


	7
	Hoàng Duy Chinh
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
	Bắc Kạn

	8
	Nguyễn Như So
	Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
	Bắc Ninh

	9
	Tô Ái Vang
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ĐĐBQH chuyên trách tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng

	10
	Nguyễn Công Hoàng
	Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Bác sĩ cao cấp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên
	Thái Nguyên

	11
	Lại Thế Nguyên
	 Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa

	12
	Trần Hoàng Ngân
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ANH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Phú Cường
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương  Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội,  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội 
	Đồng Nai

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Minh Sơn
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Tiền Giang

	3
	Phạm Phú Bình
	Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
	Nghệ An

	Ủy viên

	4
	Vũ Tiến Lộc
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
	Hà Nội

	5
	Nguyễn Thị Kim Bé
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang

	6
	Chu Thị Hồng Thái
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn
	Lạng Sơn

	7
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.
	Nghệ An

	8
	Đàng Thị Mỹ Hương
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Ninh Thuận

	9
	Vi Đức Thọ
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La
	Sơn La

	10
	Lê Văn Cường
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội,Bác sĩ Y khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa

	11
	Nguyễn Thanh Phong
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ĐỨC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Đôn Tuấn Phong
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	An Giang

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Thị Xuân
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng
	Đắk Lắk

	3
	Hoàng Anh Công
	Phó Trưởng ban Ban Dân nguyện; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Dân nguyện
	Thái Nguyên

	Ủy viên

	4
	Thái Thanh Quý
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An
	Nghệ An

	5
	Trương Quốc Huy
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội,Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam
	Hà Nam

	6
	Khương Thị Mai
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Sung Việt Nam
	Nam Định

	7
	Đinh Việt Dũng
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
	Ninh Bình

	8
	Nguyễn Minh Tâm
	 Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Bình
	Quảng Bình

	9
	Ma Thị Thúy
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang

	10
	Mai Văn Hải
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – THỤY SỸ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Vũ Thị Lưu Mai
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
	Hà Nội

	Phó Chủ tịch

	2
	Đỗ Đức Hiển
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Hồ Chí Minh

	3
	Tạ Thị Yên
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Chi bộ Công tác đại biểu
	Điện Biên

	Ủy viên

	4
	Đỗ Tiến Sỹ
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
	Hưng Yên

	5
	Bố Thị Xuân Linh
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận
	Bình Thuận

	6
	Lê Quốc Chỉnh
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định
	Nam Định

	7
	Nguyễn Thành Nam
	Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phú Thọ
	Phú Thọ

	8
	Nguyễn Thị Uyên Trang
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Tiền Giang
	Tiền Giang

	9
	Phạm Thị Thanh Mai
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hà Nội 
	Hà Nội


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – SLOVAKIA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Phan Viết Lượng
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Bình Phước

	Phó Chủ tịch

	2
	Trần Đức Thuận
	Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng. 
	Nghệ An

	3
	Phạm Trọng Nghĩa
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Lạng Sơn

	Ủy viên

	4
	Trần Văn Thức
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa

	5
	Thạch Phước Bình
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; Tỉnh ủy viên,Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh

	6
	Nguyễn Thị Huế
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
	Bắc Kạn

	7
	Phạm Thị Kiều
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ 8; Bác sĩ, Phó Trưởng khoa Khoa khám sức khỏe cán bộ tỉnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
	Đắk Nông

	8
	Hoàng Ngọc Định
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang
	Hà Giang


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – HUNGARY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Vũ Hồng Thanh
	Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
	Quảng Ninh

	Phó Chủ tịch

	2
	Tạ Văn Hạ
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục
	Quảng Nam

	3
	Nguyễn Thị Thủy
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Bắc Kạn

	Ủy viên

	4
	Trần Thị Thu Đông
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
	Bạc Liêu

	5
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định
	Bình Định

	6
	Phan Thị Nguyệt Thu
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh

	7
	Lê Văn Thìn
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Yên
	Phú Yên

	8
	Nguyễn Thanh Hải
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Kiểm sát viên cao cấp,  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế

	9
	Trần Anh Tuấn
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội,Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BUNGARY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Ngô Trung Thành
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội trưởng Hội luật gia Văn phòng Quốc hội
	Đắk Lắk

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
	Bắc Ninh

	3
	Lê Minh Nam
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
	Hậu Giang

	Ủy viên

	4
	Phạm Hùng Thái
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh
	Tây Ninh

	5
	Dương Tấn Quân
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ, Bác sỹ Đa khoa Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Bà Rịa – Vũng Tàu

	6
	Đoàn Thị Lê An
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội  và HĐND tỉnh Cao Bằng
	Cao Bằng

	7
	Trần Văn Sáu
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp

	8
	Huỳnh Thị Ánh Sương
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Ngãi
	Quảng Ngãi


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BA LAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Lê Thị Nga
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 
	Hà Nam

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Gia Lai

	3
	Nguyễn Văn Thân
	Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Thái Bình

	Ủy viên

	4
	Thái Thu Xương
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang 
	Hậu Giang

	5
	Thái Văn Thành
	Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An
	Nghệ An

	6
	Vũ Thị Liên Hương
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi
	Quảng Ngãi

	7
	Trần Đình Chung
	Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng
	Đà Nẵng

	8
	Nguyễn Hữu Chính
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Thẩm phán cao cấp
	Hà Nội

	9
	Nguyễn Chu Hồi
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Trung ương của Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). 
	Hải Phòng


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – RUMANI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Cao Thị Xuân
	Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Thanh Hóa

	Phó Chủ tịch

	2
	Đỗ Chí Nghĩa
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội
	Phú Yên

	3
	Nguyễn Thành Trung
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
	Yên Bái

	Ủy viên

	4
	Phạm Văn Thịnh
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang
	Bắc Giang

	5
	Nguyễn Cao Sơn
	Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình

	6
	Nàng Xô Vi
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,Giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
	Kon Tum

	7
	Âu Thị Mai
	 Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang

	8
	Lại Văn Hoàn
	Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân tı̉nh Thái Bình
	Thái Bình


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BELARUS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Tuấn Anh
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội
	Bình Phước

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội
	Hải Dương

	3
	Nguyễn Thanh Cầm
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Ủy ban Xã hội của Quốc hội
	Tiền Giang

	Ủy viên

	4
	Trần Công Phàn
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
	Bình Dương

	5
	Lê Thị Thanh Lam
	 Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hậu Giang
	Hậu Giang

	6
	Lê Thị Song An
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Long An
	Long An

	7
	Cầm Hà Chung
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ
	Phú Thọ

	8
	Đàm Minh Diện
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng
	Cao Bằng


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – UCRAINA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Tây Ninh

	Phó Chủ tịch

	2
	Vũ Tuấn Anh
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
	Phú Thọ

	3
	Bùi Thị Quỳnh Thơ
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Hà Tĩnh

	Ủy viên

	4
	Trần Văn Tuấn
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Giang
	Bắc Giang

	5
	Dương Văn Phước
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Nam
	Quảng Nam

	6
	Nguyễn Tuấn Thịnh
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội
	Hà Nội

	7
	Vũ Hồng Văn
	 Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai

	8
	Nguyễn Thị Minh Trang
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long

	9
	Dương Văn Thăng
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Ủy viên Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa án quân sự Trung ương, Thiếu tướng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương
	Hồ Chí Minh


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – SÉC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Vân Chi
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
	Nghệ An

	Phó Chủ tịch

	2
	Hoàng Minh Hiếu
	Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
	Nghệ An

	3
	Lê Hoàng Hải
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng - Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội
	Đồng Nai

	Ủy viên

	4
	Bùi Sỹ Hoàn
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
	Hải Dương

	5
	Lý Anh Thư
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang

	6
	Trần Chí Cường
	 Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Đà Nẵng
	Đà Nẵng

	7
	Tống Văn Băng
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng
	Hải Phòng

	8
	Nguyễn Văn Hận
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu

	9
	Phạm Văn Hòa
	Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp
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DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – AZERBAIZAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Mạnh Cường
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Quảng Bình

	Phó Chủ tịch

	2
	Bùi Hoài Sơn
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Hà Nội

	3
	Đinh Ngọc Minh
	Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
	Cà Mau

	Ủy viên

	4
	Rơ Châm H′Phik
	Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Gia Lai

	5
	Nguyễn Đại Thắng
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên

	6
	Hoàng Văn Bình
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu
	Lai Châu

	7
	Lương Văn Hùng
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Quảng Ngãi

	8
	Triệu Thị Ngọc Diễm
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng
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DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Minh Đức
	Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh.
	Hồ Chí Minh

	Phó Chủ tịch

	2
	Lê Hoàng Anh
	Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban chính sách - pháp luật Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kiểm tra Ủy ban Olympic Việt Nam
	Gia Lai

	3
	Bùi Mạnh Khoa
	Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
	Thanh Hóa

	Ủy viên

	4
	Huỳnh Minh Tuấn
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
	Đồng Tháp

	5
	Lê Đào An Xuân
	 Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên
	Phú Yên

	6
	Phạm Thị Minh Huệ
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng

	7
	Nguyễn Thanh Sang
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh

	8
	Cầm Thị Mẫn
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQHvà HĐND tỉnh Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa
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DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – KAZAKHSTAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Trần Ngọc Khánh
	Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Khánh Hòa

	Phó Chủ tịch

	2
	Tô Văn Tám
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Kon Tum

	3
	Vương Quốc Thắng
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
	Quảng Nam

	Ủy viên

	4
	Đặng Bích Ngọc
	Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình

	5
	Vi Văn Sơn
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An
	Nghệ An

	6
	Nguyễn Văn Dương
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
	Tiền Giang

	7
	Phạm Thị Xuân
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Thanh Hóa

	8
	Phan Thị Mỹ Dung
	Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Long An


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – THỔ NHĨ KỲ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Phạm Đình Toản
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
	Hưng Yên

	Phó Chủ tịch

	2
	Trần Việt Anh
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Hà Nội

	Ủy viên

	3
	Đỗ Thị Việt Hà
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của  Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh   Bắc Giang
	Bắc Giang

	4
	Nguyễn Thị Hà
	Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh

	5
	Đặng Thị Bảo Trinh
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội
	Quảng Nam

	6
	Hà Quốc Trị
	 Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa

	7
	Tao Văn Giót
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
	Lai Châu

	8
	Nguyễn Tiến Nam
	Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình
	Quảng Bình


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ALGERIA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Hoàng Mai
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Tiền Giang

	Phó Chủ tịch

	2
	Vũ Huy Khánh
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đại tá
	Bình Dương

	Ủy viên

	3
	Vũ Ngọc Long
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước
	Bình Phước

	4
	Đặng Hồng Sỹ
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận
	Bình Thuận

	5
	Đào Hồng Vận
	 Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
	Hưng Yên

	6
	Trần Đình Văn
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng

	7
	Lưu Bá Mạc
	Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
	Lạng Sơn

	8
	Trần Nhật Minh
	Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An. 
	Nghệ An


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – IRAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Đỗ Đức Hồng Hà
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
	Hà Nội

	Phó Chủ tịch

	2
	Trần Văn Khải
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
	Hà Nam

	Ủy viên

	3
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	Uỷ viên Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
	Đắk Lắk

	4
	Nguyễn Việt Thắng
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Bí thư Huyện uỷ An Biên, tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang

	5
	Triệu Quang Huy
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn
	Lạng Sơn

	6
	Trịnh Minh Bình
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, ĐBQH chuyên trách tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long

	7
	Nguyễn Hữu Đàn
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị

	8
	Lê Tất Hiếu
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Kiểm sát viên cao cấp, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ISRAEL

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Tuấn Anh
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
	Long An

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Cần Thơ

	Ủy viên

	3
	Hà Hồng Hạnh
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa

	4
	Chamaléa Thị Thủy
	 Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Ninh Thuận

	5
	Thái Thị An Chung
	Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công Nghệ và Môi trường của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An
	Nghệ An

	6
	Hồ Thị Kim Ngân
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Bắc Kạn

	7
	Huỳnh Thị Hằng Nga
	 Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Bí thư Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh

	8
	Nguyễn Duy Minh
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng
	Đà Nẵng


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – PALESTINES

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Đình Việt
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Kinh tế
	Cao Bằng

	Phó Chủ tịch

	2
	Lê Nhật Thành
	Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Hà Nội

	Ủy viên

	3
	Nguyễn Duy Thanh


	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cà Mau
	Cà Mau

	4
	Phúc Bình Niê Kdăm
	 Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
	Đắk Lắk

	5
	Đỗ Huy Khánh
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
	Đồng Nai

	6
	Vương Thị Hương
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
	Hà Giang

	7
	Lê Văn Hiệu
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương
	Hải Dương

	8
	Lý Văn Huấn
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên
	Thái Nguyên


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NAM PHI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Lê Anh Tuấn
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Đối ngoại
	Hà Tĩnh

	Phó Chủ tịch

	2
	Trần Thị Kim Nhung
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Quảng Ninh

	3
	Nguyễn Văn An
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội
	Thái Bình

	Ủy viên

	4
	Phạm Đại Dương
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên
	Phú Yên

	5
	Nguyễn Quốc Hận
	 Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh Cà Mau khóa XV
	Cà Mau

	6
	Nguyễn Hải Dũng
	Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nam Định
	Nam Định

	7
	Nguyễn Thị Yến
	Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	8
	Hoàng Thị Thanh Thúy
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh
	Tây Ninh

	9
	Phạm Thị Hồng Diễm
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Trà Vinh
	Trà Vinh


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – MAROC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Thị Thúy Ngần
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội
	Bắc Giang

	Phó Chủ tịch

	2
	Đồng Ngọc Ba
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Bình Định

	3
	Tráng A Dương
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc
	Hà Giang

	Ủy viên

	4
	Châu Ngọc Tuấn
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai
	Gia Lai

	5
	Nguyễn Thị Thu Hà
	 Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh

	6
	Trần Văn Tiến
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh, Ủy viên ban Chấp hành  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc

	7
	Văn Thị Bạch Tuyết
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội;Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh

	8
	Nguyễn Văn Dành
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Tỉnh ủy viên; Bí thư Thị ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	Bình Dương


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – HOA KỲ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Lê Quang Huy
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	Bình Thuận

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Thị Phú Hà
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
	Hòa Bình

	3
	Lê Thu Hà
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Lào Cai

	Ủy viên

	4
	Đỗ Thanh Bình
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang
	Kiên Giang

	5
	Bùi Văn Nghiêm
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương  Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long
	Vĩnh Long

	6
	Nguyễn Hồng Diên
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương
	Hải Phòng

	7
	Lê Minh Chuẩn
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Quảng Ninh

	8
	Huỳnh Thành Chung
	Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước
	Bình Phước

	9
	Trần Thị Hiền
	Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam, Thành viên Hội đồng Trường Đại học Công đoàn, Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Hà Nam

	10
	Trương Trọng Nghĩa
	Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh

	11
	Phan Huỳnh Sơn
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang
	An Giang


	QUỐC HỘI KHÓA XV

TỔ CHỨC NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM




DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CANADA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Y Thanh Hà Niê Kđăm
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Gia Lai

	Phó Chủ tịch

	2
	Đỗ Thị Lan
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Quảng Ninh

	3
	Phạm Thị Hồng Yến
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Bình Thuận

	Ủy viên

	4
	Ngô Văn Tuấn
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình

	5
	Trần Thị Thanh Hương
	Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang
	An Giang

	6
	Trần Đình Gia
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh

	7
	Nguyễn Thị Việt Nga
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương
	Hải Dương

	8
	Nguyễn Tạo
	 Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Tỉnh ủy viên,  Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng

	9
	Nguyễn Thanh Hải
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
	Long An

	10
	Bùi Huyền Mai
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội,Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
	Hà Nội


	QUỐC HỘI KHÓA XV
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DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CUBA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Vũ Hải Hà
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
	Đồng Nai

	Phó Chủ tịch

	2
	Hoàng Văn Liên
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
	Long An

	3
	Trịnh Xuân An
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
	Đồng Nai

	Ủy viên

	4
	Lâm Văn Mẫn
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng
	Sóc Trăng

	5
	Nguyễn Tuấn Anh
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội
	Bình Phước

	6
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	 Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bến Tre
	Bến Tre

	7
	Điểu Huỳnh Sang
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách tỉnh Bình Phước
	Bình Phước

	8
	Lê Thị Thanh Xuân
	Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk 
	Đắk Lắk

	9
	Trần Kim Yến
	Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh

	10
	Lã Thanh Tân
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hải Phòng
	Hải Phòng

	11
	Nguyễn Hải Anh
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba
	Đồng Tháp


	QUỐC HỘI KHÓA XV
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DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CHILE

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Đặng Thuần Phong
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Bí thư Chi bộ Xã hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Bến Tre

	Phó Chủ tịch

	2
	Leo Thị Lịch
	Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Bắc Giang

	Ủy viên

	3
	Lê Thị Ngọc Linh
	Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu

	4
	Nguyễn Huy Thái
	 Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bạc Liêu
	Bạc Liêu

	5
	Quàng Thị Nguyệt
	Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Điện Biên

	6
	Nguyễn Văn Mạnh
	 Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc

	7
	Trịnh Thị Tú Anh
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt; Trưởng Phòng Quản lý khoa học - hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
	Lâm Đồng

	8
	Nguyễn Hoàng Uyên
	Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Long An, Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Long An
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DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ARGENTINA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Mai Thị Phương Hoa
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tư pháp
	Nam Định

	Phó Chủ tịch

	2
	Bế Trung Anh
	Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Trà Vinh

	3
	Phan Đức Hiếu
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Thái Bình

	Ủy viên

	4
	Phạm Hùng Thắng
	 Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoànchuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
	Hà Nam

	5
	Lê Hữu Trí
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa
	Khánh Hòa

	6
	Trần Quang Minh
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội,Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình
	Quảng Bình

	7
	Nguyễn Văn Thuận
	Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ
	Cần Thơ

	8
	Nguyễn Thị Lệ
	Ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thành ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh
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DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – BRASIL

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Lâm Thành
	Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
	Thái Nguyên

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Công Long
	Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp,Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội
	Đồng Nai

	3
	Lê Thanh Hoàn
	Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
	Thanh Hóa

	Ủy viên

	4
	Nguyễn Quang Huân
	Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội, Bí thư Chi bộ cơ sở, Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam; Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường thuộc UBTWMTTQ Việt Nam; Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN)
	Bình Dương

	5
	Trần Thị Thu Hằng
	Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội,Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn bộ phận khối Văn phòng, Bí thư Chi đoàn khối Văn phòng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
	Đắk Nông

	6
	K` Nhiễu
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
	Lâm Đồng

	7
	Võ Thị Minh Sinh
	Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An
	Nghệ An

	8
	Hà Phước Thắng
	Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phốThành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh
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DANH SÁCH

NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – MEXICO

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 08/11/2021

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NƠI ỨNG CỬ

	Chủ tịch nhóm

	1
	Nguyễn Thị Kim Thúy
	Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội
	Đà Nẵng

	Phó Chủ tịch

	2
	Nguyễn Danh Tú
	Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội
	Kiên Giang

	3
	Nguyễn Hải Nam
	Ủy viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
	Thừa Thiên Huế

	Ủy viên

	4
	Hà Sỹ Huân
	Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
	Bắc Kạn

	5
	Bế Minh Đức
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Cao Bằng
	Cao Bằng

	6
	Trần Thị Thu Phước
	Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,Thượng tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum
	Kon Tum

	7
	Nguyễn Minh Quang
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3
	Hải Phòng

	8
	Nguyễn Minh Hoàng
	Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Thiếu tướng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh


